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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 14 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 65 : 4 là: 

A. 16,25 B. 1,625 C. 1625 D. 162,5 

Câu 2: Thương của 525 chia 42 là: 

A. 12,5 B. 12,5 C. 125 D. 11,25 

Câu 3: Lấy 51 chia 6 rồi nhân với 1,5 được kết quả là: 

A. 12,75 B. 100 C. 8,5 D. 85 

Câu 4: Cho: 75 : 12 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 6,125 B. 625 C. 62,5 D. 6,25 

Câu 5: Kết quả của phép tính 45 : 4,8 là: 

A. 652 B. 625 C. 62,5 D. 9,375 

Câu 6: Thương của 351 và 3,6 là: 

A. 9,75 B. 97,5 C. 975 D. 9,57 

Câu 7: Lấy 172 chia 10 được  kết quả là: 

A. 1,72 B. 17,2 C. 17, 2 D. 1, 72 

Câu 8: Cho: 682 : 0,01 = …… . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 68,2 B. 68200 C. 6,82 D. 682 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Nối các phép tính ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B. 

                               A                                                               B                 

27 : 12  0,064 

 
8

125
 

 6,28 

 

628 : 0,001  2,25 

7,128 : 1,2  628000 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 

a. 145,26 : 18 + 57,83 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

b. 927,68 – 47,16 : 12 × 2,5 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi miếng đất hình vuông cạnh 

54m, Biết chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật bằng 
3

5
 chiều dài. 

a. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. 

b. Người ta thu hoạch thóc trên thửa ruộng đó, cứ 100 m2 thì được 50 kg thóc, Hỏi trên 

thửa ruộng đó thi hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc? 

Bài giải 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B A D D B B B 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Nối các phép tính ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B 

                               A                                                               B                 

27 : 12  0,064 

 
8

125
 

 5,94 

 

628 : 0,001  2,25 

7,128 : 1,2  628000 

 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 

a. 145,26 : 18 + 57,83 

= 8,07 + 57,83  

= 65,9 

b. 927,68 – 47,16 : 12 × 2,5 

= 927,68 – 3,93 × 2,5 

= 927,68 – 9,825 

= 917,855 

Bài 3:  

Bài giải 

a) 

Chu vi miếng đất hình vuông là: 

54 × 4 = 216 (m) 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

216 : 2 = 108 (m) 

Tổng số phần bằng nhau là: 

3 + 5 = 8 phần 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

108 : 8 × 3 = 40,5 (m) 

Chiều dài hình chữ nhật là: 

108 – 40,5 = 67,5 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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40,5 × 67,5 = 2733,75(m2) 

b) 

Trên thửa ruộng đó thi hoạch được số ki – lô – gam thóc là: 

2733,75 × 50 : 100 = 1366,875 (kg) 

                                          Đáp số: a) 2733,75m2 

                                                         b) 1366,875kg 


